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    Bản án số: 66/2022/DS-ST 

    Ngày: 23/8/2022                                                 

V/v:“Tranh chấp hợp đồng 

vay tài sản” 

 C               C         V ỆT     

              - T     -           

          

 ƯỚC C     OÀ      I CH        V ỆT NAM 

 

TOÀ              UYỆ  C  U T À   - T NH B N TRE 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà  Phan Thị Mỹ Hạnh 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Bùi Phương Châu 

                                        Ông Nguyễn Tống Nê                                                       

- Th     phi n t  : Ông Đoàn Ngọc Sơn-  hư     oà án nhân dân 

huy n Châu  hành, tỉnh Bến Tre. 

             Vào ngày 23 tháng 8 năm 2022 tại tr  s      án nhân dân huy n Châu 

 hành  tỉnh Bến  re   t    sơ th m c ng  h i v  án dân sự th     số: 

131/2022/TLST-DS  ngày 04 tháng 7 năm 2022 v  vi c  Tranh chấp hợp đồng 

vay tài sản  theo  uyết  ịnh  ư  v  án r    t    số: 55/2022/ ĐXXST-DS 

ngày 28 tháng 7 năm 2022 giữ : 

           * Nguy n đơn: Bà Nguyễn  hị  hu V  sinh năm 1977. 

 Đị  chỉ: Số 376C/3  ấp A   ã B   huy n Châu  hành  tỉnh Bến  re.  

* Bị đơn: Bà Hồ  hị  hu    sinh năm 1975. 

                Ông Ki u Văn Nh  sinh năm: 1975. 

Cùng  ị  chỉ: Số nhà 339C/3  ấp C   ã D  huy n Châu  hành  tỉnh Bến 

Tre 

            Bà     ng Nh có yêu cầu giải quyết vắng mặt. 

    Bà V có mặt tại phiên  t  . 

     U   VỤ   : 

           Theo đơn khởi kiện, bản tự khai, biên bản hòa giải cũng như tại phiên tòa 

nguyên đơn bà Nguyễn Thị Thu Vân trình bày: 

           Nguyên bà và vợ chồng bà Hồ  hị  hu   và  ng Ki u Văn Nh  à hàng 

 óm  áng gi ng nên  hi vợ chồng  ng Ki u Văn Nh và bà Hồ  hị  hu   cần ti n 

 o y tr   ể  inh do nh nên bà có cho vợ chồng bà     ng Nh vay 02  ần ti n 

như s u: Lần 1: Vào ngày 08/4/2019, bà có cho vợ chồng bà     ng Nh vay với 

số ti n  à 600.000.000 ồng. Lần 2: Vào ngày 6/6/2020  vợ chồng bà     ng Nh 
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có vay bà V số ti n  à 500.000.000 ồng. Cả h i  ần vay ti n  bà     ng Nh có 

viết giấy nợ và hứ  trong v ng 06 tháng sẽ trả số ti n trên   ãi suất do h i bên 

thỏ  thuận. Nhưng  ến thời hạn trả nợ bà     ng Nh  h ng trả ti n cho bà và 

tiếp t c  óng  ãi  ến tháng 05/2021 thì ngưng  h ng  óng  ãi cho bà V nữ . 

 ổng cộng số ti n bà     ng Nh c n nợ bà  à 1.100.000.000 ồng. N y bà V yêu 

cầu  AND huy n Châu  hành giải quyết buộc bà     ng Nh có trách nhi m trả 

cho bà số ti n  1.100.000.000 ồng , bà V yêu cầu tính  ãi số ti n trên theo mức 

 ãi suất 1 67%/tháng với ti n  à 238.370.000 ồng.  ổng cộng số ti n bà V yêu 

cầu bà  ím   ng Nh trả cho bà  à 1.338.370.000 ồng. 

          Theo biên bản làm việc ngày 25/7/2022, bị đơn bà Hố Thị Thị T và ông 

Kiều Văn Nh trình bày: 

 hừ  nhận vợ chồng bà có v y củ  bà Nguyễn  hị  hu V nhi u  ần ti n 

và cộng dồn ti n  ãi thì mới r  số ti n 1.100.000.000 ồng. Bà     ng Nh thừ  

nhận hi n n y c n thiếu bà V số ti n nợ trên. Bà     ng Nh  ã  óng cho bà V 

 ược bốn mươi mấy tháng ti n  ãi. Số ti n  ãi mỗi tháng bà     ng Nh  óng cho 

bà V  hoảng hơn b  mươi mấy tri u.  ừ tháng 7/2021  ến n y thì bà     ng Nh 

ngưng  óng  ãi cho bà Vân. Bà     ng Nh cho rằng  ãi suất thỏ  thuận  hi v y 

ti n  à 3%/tháng. Bà     ng Nh cho rằng số ti n  ãi mà vợ chồng bà  ã  óng cho 

bà V trước  ây thì  ng  bà  h ng có    iến gì.  u  yêu cầu  h i  i n củ  bà Vâ 

thì bà     ng Nh  ồng   trả số ti n nợ gốc  à .100.000.000 ồng cho bà V. Tuy 

nhiên  ối với số ti n  ãi thì bà     ng Nh  h ng  ồng   trả vì hi n n y vợ chồng 

 ng mất  hả năng chi trả nên  h ng trả  ãi nổi. Hi n n y hoàn cảnh  inh tế  hó 

 hăn nên yêu cầu trả dần. Ông  bà yêu cầu  hi có bản án  quyết  ịnh  củ      án 

sẽ thương  ượng tại Chi c c  hi hành án. Bà     ng Nh bận  i  àm tại  P. Hồ 

Chí Minh nên yêu cầu     án giải quyết vắng mặt  ng  bà.  

          

NHẬ   ỊNH C   T     : 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được 

thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào lời trình bày của đương sự Hội đồng xét xử 

nhận định:  

[1] Về  tố tụng:  

Căn cứ vào  ơn  h i  i n củ  bà Nguyễn  hị Thu V  ối với  ng bà 

Hồ  hị  hu   và  ng Ki u Văn Nh thì v  án có qu n h  tr nh chấp  à “Tranh 

chấp hợp đồng vay tài sản .  u n h  pháp  uật tr nh chấp nêu trên  ược quy 

 ịnh tại  hoản 3 Đi u 26 Bộ  uật  ố t ng dân sự năm 2015 thuộc th m quy n 

giải quyết củ      án.                   

Bà Hồ  hị  hu   và  ng Ki u Văn Nh có nơi cư trú tại ấp A,  ã B, 

huy n Châu  hành, tỉnh Bến Tre. Căn cứ  iểm a  hoản 1 Đi u 35 và  iểm   

 hoản 1 Đi u 39 Bộ  uật Tố t ng dân sự năm 2015      án nhân dân huy n 

Châu  hành  tỉnh Bến  re th      giải quyết  à  úng th m quy n. 
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        Bị  ơn bà Hồ  hị  hu     ng Ki u Văn Nh có yêu cầu giải quyết 

vắng mặt nên HĐXX   t    vắng mặt bà T   ng Nh phù hợp theo quy  ịnh tại 

Đi u 228 củ  Bộ  uật   DS. 

                [2] Về   i  u g:  
               Bà Nguyễn  hị Thu V yêu cầu bà Hồ  hị  hu T và  ng Ki u Văn Nh 

có trách nhi m  iên  ới trả cho bà số ti n 1.100.000.000 ồng, tại phiên t   bà V 

 h ng yêu cầu tính  ãi số ti n trên.  ại biên biên bản  àm vi c ngày 25/7/2022 

bà     ng Nh thừ  nhận vẫn c n nợ số ti n trên. Đây  à tình tiết  sự  i n  h ng 

phải chứng minh quy  ịnh tại Đi u 92 Bộ  uật  ố t ng dân sự năm 2015. 

 uá trình giải quyết v  án      án cũng  ã tri u tập các  ương sự  ể 

tiến hành h   giải nhằm tạo  i u  i n cho các  ương sự thỏ  thuận giải quyết v  

án.  uy nhiên bên bà     ng Nh có yêu cầu giải quyết vắng mặt nên  h ng thỏ  

thuận  ược. 

  i đồ g xét xử xét t ấy: 

- Xét yêu cầu đòi số tiền 1.100.000.000đồng của nguyên đơn thấy 

rằng:   ại biên bản  àm vi c ngày 25/7/2022  bà     ng Nh  ồng   có trách 

nhi m trả cho bà V số ti n nợ gốc  à 1.100.000.000 ồng. Bà     ng Nh cho rằng 

hi n n y hoàn cảnh  inh tế  hó  hăn nên yêu cầu trả dần. Ông  bà yêu cầu  hi 

có bản án  quyết  ịnh  củ      án sẽ thương  ượng tại Chi c c  hi hành án. X t 

thấy:  ại phiên t   bà V  h ng yêu cầu tính  ãi số ti n nợ trên nên  ược ghi 

nhận.  ừ những phân tích trên HĐXX nhận thấy yêu cầu  h i  i n củ  nguyên 

 ơn  à có cơ s  nên  ược Hội  ổng   t    chấp nhận 

 [3] Về án phí: Do yêu cầu  h i  i n củ   bà V  ược chấp nhận nên 

bà     ng Nh chịu án phí dân sự sơ th m.  

Chi c c  hi hành án dân sự huy n Châu  hành  tỉnh Bến  re hoàn  ại 

cho bà Nguyễn  hị Thu V số ti n tạm ứng án phí  ã nộp  à 26.075.000 ồng(H i 

mươi sáu tri u  h ng trăm bảy mươi  ăm ngàn  ồng). 

Vì các lẽ trên, 

QUY T  Ị  : 

- Áp d ng các  i u 288, 463 và Đi u 466 Bộ luật dân sự năm 2015. 

- Áp d ng  hoản 3 Đi u 26;  iểm    hoản 1 Đi u 35;  iểm    hoản 1 

Đi u 39; Đi u 92   Đi u 228 Bộ  uật  ố t ng dân sự năm 2015. 

- Áp d ng Nghị quyết số: 326/2016/UB V H14 ngày 30/12/2016 

củ  Ủy b n thường v   uốc hội  hó  14 quy  ịnh v  mức thu  miễn  giảm  thu  

nộp  quản    và s  d ng án phí và    phí     án. 

Tuyê  xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu  h i  i n củ  bà Nguyễn  hị Thu V với bà Hồ 

 hị  hu     ng Ki u Văn Nh. C  thể tuyên: 

Buộc bà Hồ  hị  hu T   ng Ki u Văn Nh có trách nhi m  iên  ới trả 

cho bà Nguyễn  hị  hu V số ti n 1.100.000.000 ồng (Một tỷ một trăm tri u 

 ồng). 

Ghi nhận bà V  h ng yêu cầu tính  ãi số ti n nợ trên. 
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3. Về án phí: Bà Hồ  hị  hu     ng Ki u Văn Nh có trách nhi m 

phải nộp số ti n án phí 45.000.000 ồng (Bốn mươi  ăm tri u  ồng). Bà     ng 

Nh c n phải nộp số ti n này. 

 Chi c c  hi hành án dân sự huy n Châu  hành, tỉnh Bến  re hoàn 

 ại cho bà Nguyễn  hị Thu V số ti n tạm ứng án phí  ã nộp  à 26.075.000 ồng 

(Hai mươi sáu tri u  h ng trăm bảy mươi  ăm ngàn  ồng) theo biên   i thu ti m 

tạm ứng án phí     phí     án số: 0006596 ngày 27 tháng 6 năm 2022. 

                4. Kể từ ngày bản án có hi u  ực pháp  uật và có  ơn yêu cầu thi hành 

án củ  người  ược thi hành án ( ối với  hoản ti n phải trả cho người  ược thi 

hành án) cho  ến  hi thi hành  ong tất cả  hoản ti n  hàng tháng bên phải thi 

hành án c n phải chịu  hoản ti n  ãi củ  số ti n c n phải thi hành án theo mức 

 ãi suất quy  ịnh tại Đi u 357  Đi u 468 Bộ  uật dân sự năm 2015. 

                 Bản án này  ược thi hành theo qui  ịnh tại  i u 02 của Luật  hi hành án 

dân sự thì người  ược thi hành án dân sự  người phải thi hành án dân sự có quy n 

thỏa thuận thi hành án  quy n yêu cầu thi hành án  tự nguy n thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo qui  ịnh tại các  i u 6  7  7  và 9 của Luật thi hành án 

dân sự; thời hi u thi hành án  ược qui  ịnh tại  i u 30 của Luật thi hành án dân sự.                                                 

               5. Các  ương sự có quy n  àm  ơn  háng cáo trong thời hạn 15 ngày 

 ể từ ngày tuyên án;  ương sự vắng mặt tại phiên t   thì thời hạn  háng cáo tính 

từ ngày nhận  ược bản án hoặc  ược tống  ạt hợp   . 

  

Nơi nhận:                                                              
- Đương sự; 

-     án nhân dân tỉnh Bến  re; 

- VKSND huy n Châu  hành  tỉnh Bến  re;                                                             

- CC HADS huy n Châu  hành  tỉnh Bến  re; 

- Lưu hồ sơ v  án. 

 

T .      Ồ    ÉT  Ử SƠ T Ẩ  

T ẩm   á  - C ủ tọa   iê  tòa 

( ã ký tê  và đó g  ấu 

 

 

 

P a  T ị  ỹ      
  

 


